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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: 
		- Tên tiếng Việt: Nhiệt động học trong kỹ thuật dầu khí
		- Tiếng Anh: Thermodynamics for petroleum engineering
1. Mã số học phần: 7060511
Số tín chỉ học phần: 02 (2-0-4), học trong 8 tuần
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 30; 		Bài tập: 0; 		Thực hành: 0; 
       Thực tập: 0; 		Đồ án: 0; 		Tự học: 60;
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. TS Nguyễn Văn Thịnh	0605-04
2. TS Nguyễn Thị Hải Yến	0605-07
2.2. Bộ môn: Thiết bị Dầu khí và Công trình
2.3. Khoa: Dầu khí
3. Điều kiện học học phần 
3.1. Môn học tiên quyết:
3.2. Môn học học trước: Vật lý đại cương 1 (7010204), Giải tích 1 (7010103), Giải tích 2 (7010104)
4. Mục tiêu của học phần 
	Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về nhiệt động học của môi chất (lỏng, khí), các thông số động nhiệt học của vỉa chứa, sự trao đổi nhiệt trong các thiết bị thu gom,  xử lý và vận chuyển dầu khí v.v…
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Tìm hiểu những khái niệm cơ bản về nhiệt động lực học và phương trình trạng thái của khí lý tưởng, khí thực
4.1.2. Tìm hiểu các quá trình nhiệt động cơ bản của khí lý tưởng
4.1.3. Tìm hiểu các định luật cơ bản về nhiệt động lực học
4.1.4. Tìm hiểu các chu trình nhiệt đọng trong máy nhiệt
4.1.5. Tìm hiểu các thông số nhiệt động của vỉa chứa hydrocarbon
4.1.6. Tìm hiểu về nhiệt động lực học của dòng chảy dầu khí trong đường ống
4.1.7. Các quá trình trao đổi nhiệt cơ bản trong các thiệt bị dầu khí
4.1.8. Tìm hiểu các thiết bị trao đổi nhiệt
4.2. Kỹ năng 
4.2.1.  Nắm được kiến thức cơ bản về các thông số trạng thái cơ bản. Áp dụng được các phương trình trạng thái của khí lý tưởng để xác định các thông số của khí
4.2.2.  Nắm được các biểu thức xác định các dạng năng lượng
4.2.3.  Hiểu và vận dụng các kiến thức về nhiệt động lực học để giải quyết các vấn đề liên quan
4.2.4.  Hiểu được nguyên lý làm việc của các chu trình nhiệt động
4.2.5.  Nắm được kiến thức về truyền nhiệt của vật trong không gian, các thiết bị trao đổi nhiệt
5. Tóm tắt nội dung học phần
Môn học giới thiệu  các kiến thức cơ bản về nhiệt động lực học, nêu các khái niệm cơ bản và phương trình trạng thái của chất khí; các phương pháp trao đổi nhiệt, các quá trình nhiệt động;  các Định luật nhiệt động I , II và các quá trình nhiệt động cơ bản; Các thông số nhiệt động của vỉa chứa hydrocarbon và của chất lưu trong đường ống vận chuyển; Quá trình trao đổi nhiệt và các thiết bị trao đổi nhiệt.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Các khái niệm cơ bản về nhiệt động lực học
	4
	

	1.1
	Các khái niệm cơ bản
	
	4.1.1

	1.1.1
	Hệ nhiệt động và môi trường xung quanh
	
	4.1.1

	1.1.2
	Môi chất, trạng thái và thông số trạng thái
	
	4.1.1

	1.1.3
	Quá trình nhiệt động và chu trình nhiệt động
	
	4.1.1

	1.2
	Phương trình trạng thái của chất khí
	
	4.1.1

	1.2.1
	Phương trình trạng thái của khí lý tưởng
	
	4.1.1

	1.2.2
	Phương trình trạng thái của khí thực
	
	4.1.1

	1.3
	Hỗn hợp khí lý tưởng
	
	4.1.1

	1.3.1
	Khái niệm cơ bản về hỗn hợp khí lý tưởng
	
	4.1.1

	1.3.2
	Thành phần của hỗn hợp
	
	4.1.1

	1.3.3
	Phương trình trạng thái của hỗn hợp
	
	4.1.1

	1.4
	Nhiệt dung riêng
	
	4.1.1

	Chương 2
	Các quá trình nhiệt động cơ bản của khí lý tưởng
	3
	

	2.1
	Cơ sở lý thuyết
	
	4.1.2

	2.2
	Các quá trình nhiệt động cơ bản của khí lý tưởng
	
	4.1.2

	2.2.1
	Quá trình đẳng tích
	
	4.1.2

	2.2.2
	Quá trình đẳng áp
	
	4.1.2

	2.2.3
	Quá trình đẳng nhiệt
	
	4.1.2

	2.2.4
	Quá trình đoạn nhiệt
	
	4.1.2

	2.2.5
	Quá trình đa biến
	
	4.1.2

	2.3
	Các quá trình nhiệt động thực tế
	
	4.1.2

	Chương 3
	Các định luật về nhiệt động lực học
	4
	

	3.1
	Định luật nhiệt động I
	
	4.1.3

	3.1.1
	Năng lượng toàn phần của hệ
	
	4.1.3

	3.1.2
	Nội dung và ý nghĩa của định luật nhiệt động I
	
	4.1.3

	3.1.3
	Ứng dụng của định luật nhiệt động I
	
	4.1.3

	3.2
	Định luật nhiệt động II
	
	4.1.3

	3.2.1
	Các quá trình nhiệt động cơ bản
	
	4.1.3

	3.2.2
	Nội dung định luật nhiệt động II
	
	4.1.3

	3.2.3
	Biểu thức định luật nhiệt động II
	
	4.1.3

	3.2.4
	Khái niệm entropi và nguyên lý tăng entropi
	
	4.1.3

	3.2.5
	Đồ thị T-S của các quá trình nhiệt động
	
	4.1.3

	Chương 4
	Các chu trình nhiệt động
	4
	

	4.1
	Chu trình thuận chiều
	
	4.1.4

	4.2
	Chu trình ngược chiều
	
	4.1.4

	4.3
	Chu trình Carnot thuận nghịch
	
	4.1.4

	4.4
	Chu trình động cơ đốt trong
	
	4.1.4

	4.4.1
	Chu trình động cơ đốt trong cấp nhiệt đẳng tích
	
	4.1.4

	4.4.2
	Chu trình động cơ đốt trong cấp nhiệt đẳng áp
	
	4.1.4

	4.5
	Chu trình turbin khí
	
	4.1.4

	Chương 5
	Các thông số nhiệt động của vỉa chứa hydrocarbon
	3
	

	5.1
	Nhiệt độ sôi và áp suất hơi bão hòa
	
	4.1.5

	5.2
	Các đại lượng tới hạn
	
	4.1.5

	5.3
	Thông số Acentric
	
	4.1.5

	5.4
	Các tính chất của vỉa chứa hydrocarbon ở trạng thái lỏng
	
	4.1.5

	Chương 6
	Nhiệt động lực học của chất lưu trong đường ống vận chuyển
	4
	

	6.1
	Các thống số nhiệt động trong đường ống
	
	4.1.6

	6.2
	Cơ chế truyền nhiệt trong đường ống
	
	4.1.6

	6.3
	Các yếu tố ảnh hướng đến sự trao đổi nhiệt độ trong hệ thống đường ống 
	
	4.1.6

	6.4
	Hệ thống ổn định nhiệt
	
	4.1.6

	Chương 7
	Trao đổi nhiệt
	4
	

	7.1
	Các khái nhiệm cơ bản
	
	4.1.7

	7.1.1
	Quá trình truyền nhiệt
	
	4.1.7

	7.1.2
	Định luật về dẫn nhiệt
	
	4.1.7

	7.2
	Trao đổi nhiệt đối lưu
	
	4.1.7

	7.3
	Công thức Newton và phương pháp xác định hệ số tỏa nhiệt
	
	4.1.7

	7.4
	Trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên và cưỡng bức
	
	4.1.7

	7.5
	Trao đổi nhiệt bức xạ
	
	4.1.7

	7.6
	Dẫn nhiệt ổn định không có nguồn nhiệt bên trong
	
	4.1.7

	Chương 8
	Thiết bị trao đổi nhiệt
	4
	

	8.1
	Vai trò của thiết bị trao đổi nhiệt 
	
	4.1.8

	8.2
	Thiết bị trao đổi nhiệt kiểu ống chùm
	
	4.1.8

	8.3
	Thiết bị trao đổi nhiệt kiểu tấm bản
	
	4.1.8

	8.4
	Thiết bị trao đổi nhiệt kiểu xoáy lốc
	
	4.1.8

	8.5
	Truyền nhiệt ổn định qua vách trụ
	
	4.1.8


7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp tính áp dụng
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
a. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	4
	Điểm thực hành/ thí nghiệm/ thực tập
	- Báo cáo, kỹ năng thực hành/....
- Tham gia 100% số giờ.
	30%

	5
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (50 phút)
	

	6
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (75 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


b. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1] Bài giảng Cơ sở kỹ thuật nhiệt, Võ Xuân Minh, Đại học Mỏ - Địa chất, 2002.
[2] Bài giảng kỹ thuật truyền nhiệt nâng cao, Công Ngọc Thắng, Đại học Mỏ - ĐC, 2016
[3] Kỹ thuật nhiệt, Bùi Hải, Trần Thế Sơn, NXB  Khoa học kỹ thuật, 1998
[4] Bài tập cơ sở kĩ thuật nhiệt, Phạm Lê Dần, Đặng Quang Phú, NXB Giáo dục, 2011
[5] High-temperature aqueous solutions : Thermodynamic properties/ Fernandez-Prini, Roberto J,1992
[6] Heat and mass transfer : Fundamentals & applications/ Yunus A. Cengel, Afshin J. Ghajar, 2011
[7] Fundamentals of Applied Reservoir Engineering/Richard Wheaton, 2016
[8] Reservoir engineering/ Tarek Ahmed, 2019

11. Hướng dẫn tự học của học phần
[bookmark: _GoBack]








Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1

	Chương 1. Các khái niệm cơ bản về nhiệt động lực học
1.1 Các khái niệm cơ bản
1.1.1. Hệ nhiệt động và môi trường xung quanh 
1.1.2. Môi chất, trạng thái và thông số trạng thái
1.1.3. Quá trình nhiệt động và chu trình nhiệt động 
1.2. Phương trình trạng thái của chất khí
1.2.2. Phương trình trạng thái của khí lý tưởng
1.2.3. Phương trình trạng thái của khí thực
1.3. Hỗn hợp khí lý tưởng
1.3.1. Khái niệm cơ bản về hỗn hợp khí lý tưởng
1.3.2. Thành phần của hỗn hợp
1.3.3. Phương trình trạng thái của hỗn hợp
1.4. Nhiệt dung riêng
1.4.1.Khái niệm và phân loại nhiệt dung riêng
1.4.2. Mối quan hệ giữa các loại nhiệt dung riêng
	8
	
	
	Sinh viên đọc nội dung tương ứng trong chương 1 tài liệu [1], tham khảo thêm tài liệu [2], [3], [4], [5]


	2
	Chương 2. Các quá trình nhiệt động cơ bản của khí lý tưởng
2.1. Cơ cở lý thuyết
2.2. Các quá trình nhiệt động cơ bản của khí lý tưởng
2.2.1. Quá trình đẳng tích
2.2.2. Quá trình đẳng áp
2.2.3. Quá trình đẳng nhiệt
2.2.4. Quá trình đoạn nhiệt
2.2.5. Quá trình đa biến
2.3. Các quá trình nhiệt động thực tế
	6
	
	
	Sinh viên đọc nội dung tương ứng trong chương 2 tài liệu [1], tham khảo thêm tài liệu [2], [3], [4]


	3
	Chương 3. Các định luật về nhiệt động lực học
3.1. Định luật nhiệt động I
3.1.1. Năng lượng toàn phần của hệ
3.1.2. Nội dung và ý nghĩa của định luật nhiệt động I
3.2. Ứng dụng của định luật nhiệt động I
3.2. Định luật nhiệt động II
3.2.1. Các quá trình nhiệt động cơ bản
3.2.2. Nội dung định luật nhiệt động II
3.2.3. Biểu thức định luật nhiệt động II
3.2.4. Khái niệm entropi và nguyên lý tăng entropy
3.2.5. Đồ thị T-S của các quá trình nhiệt động
	8
	
	
	Sinh viên đọc nội dung tương ứng trong chương 3 tài liệu [1], tham khảo thêm tài liệu [2], [3], [4]







	4
	Chương 4. Các chu trình nhiệt động
4.1. Chu trình thuận chiều
4.2. Chu trình ngược chiều
4.3. Chu trình Carnot thuận nghịch
4.4. Chu trình động cơ đốt trong
4.4.1. Chu trình động cơ đốt trong cấp nhiệt đẳng tích
4.4.2. Chu trình động cơ đốt trong cấp nhiệt đẳng áp
4.5. Chu trình turbin khí
	8
	
	
	Sinh viên đọc nội dung tương ứng trong chương 5 tài liệu [1], tham khảo thêm tài liệu [2], [3], [4], làm bài tập chương 4.

	5
	Chương 5. Các thông số nhiệt động của vỉa chứa hydrocarbon
5.1. Nhiệt độ sôi và áp suất hơi bão hòa
5.2. Các đại lượng tới hạn
5.3. Thông số Acentric
5.4. Các tính chất của vỉa chứa hydrocarbon ở trạng thái lỏng
	6
	
	
	Sinh viên tham khảo tài liệu [6], [7].

	6
	Chương 6. Nhiệt động lực học của chất lưu trong đường ống vận chuyển
6.1. Các thống số nhiệt động trong đường ống
6.1. Cơ chế truyền nhiệt trong đường ống
6.2. Các yếu tố ảnh hướng đến sự trao đổi nhiệt độ trong hệ thống đường ống 
6.3. Hệ thống ổn định nhiệt
	8
	
	
	Sinh viên tham khảo tài liệu [8].

	7
	Chương 7. Trao đổi nhiệt
7.1. Các khái nhiệm cơ bản
7.1.1.Quá trình truyền nhiệt
7.1.2. Định luật về dẫn nhiệt
7.2. Trao đổi nhiệt đối lưu
7.2.1. Các khái niệm cơ bản
7.2.2. Các phương pháp tính toán tỏa nhiệt đối lưu
7.3. Công thức Newton và phương pháp xác định hệ số tỏa nhiệt
7.4. Trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên và cưỡng bức
7.5. Trao đổi nhiệt bức xạ
7.5.1. Các khái niệm cơ bản
7.5.2. Các định luật cơ bản của bức xạ
7.6. Dẫn nhiệt ổn định không có nguồn nhiệt bên trong
	8
	
	
	Sinh viên đọc nội dung tương ứng trong chương 8, 9,10  tài liệu [1], [2]


	8
	Chương 8. Thiết bị trao đổi nhiệt
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